
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌIVH

Số:^/I /QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bĩnh, ngày Oỉl thángỆẠ năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ

ngân sách câp tỉnh năm 2024 đã đu*ọ'c Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

UỸ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa
đổi, bể sung một sỗ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền
địa phương ngày 22/11/20Ỉ9;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định sỗ 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ quy

định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ

Tài chỉnh về việc hưởng dẫn thực hiện cống khai ngân sách nhà nước đối với các
cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết sỗ 46/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân
dân tỉnh phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và dự toán thu,
chỉ ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3634/STC-QLNS ngày
27/Ỉ2/2023).

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương và phân bổ

ngân sách cấp tỉnh năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo các
biểu đính kèm.

Điều 2, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính;

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. /})ìj.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tỊch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
-LĐVPUBNDtỉnh;
■LưuVT,KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
:hủ tịch

Khắc Thận.



ỦY BAN NH
TỈNH THÁI

Biểu số 46/CK-NSNN

ÒI NGÂN SÁCH ĐỊA PHU ONG NẪM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán nãm 2024

A TỎNG NGUỎN THU NSĐP 17.872.631

1 Thu NSĐP đưo'c hưỏ'n£r theo nhân cấD 8.254.903

- ThuNSĐP hưởng 100% 4.882.173

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 3.372.730

ỉĩ Thu bỗ sung từ ngân sách cấn trên 9.617.728

1 Thu bổ sung cân đối ngân sảch 5.281.329

2 Thu bổ sung có mục tiêu 4.336.399

ìĩĩ Thu từ quỹ dư trữ tài chính

ÍY Thu kết dư

V Thu chuvển n&uồn từ năm trước chuyển san^
vr Các khoản ehi thu - nhăn ánh aua NS

VII Thu từ npân sách cấD dưổ'i nôn lên

VIII Tam thu NSNN

IX Thu từ các khoản cho vav của ns

X Đia nhương vav từ n?uần cho vav lai của CP NSNN

B TÒNG CHI NSĐP 17.882.931

I Tổng chi cân đổi NSĐP 17.606.530

1 Chi đầu tư phát triển 6.772.893

2 Chi thưòng xuyên 10.537.503

3 Chi trà nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 4.100

4 Chi bồ sung quỹ dự frữ tài chính 1.450

5 Dự phòng ngân sách 290.584

6 Chi trả ngân sách cấp trên
II Chi các chu'0'ng trình muc tiẽu 276.401

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 276.401

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

ĨII Chi tao. chuvễn nguồn thưc hiên cải cách tiền Iưoìig
c BỔI THU NSĐP

D BÒI CHI NGÂN SÁCH ĐIA PHƯƠNG

E GHI CHI OUẢN LÝ OUA NGÂN SÁCH

F CHI TRẢ Nơ GÓC CỦA NSĐP

G TỎNG MỨC VAY CỦA NSĐP



ỦY BAN NH4Í^Ẫíf;ĩl ■4f ■11 Biểu số 47/CK-NSNN
TỈNH THẢI •- •#^'.4 /

^I^ ĐÓn^ệVỖN THU, CHI Dự TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
■^^X^GÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHÓ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
Đơn vi: Triêu đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2024

A NGÂN SÁCH CẮP TỈNH

I Nguồn thu n?ân sách 13.943.075

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cẩp 4.325.347

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp frên 9.617.728

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.281.329

- Thu bổ sung có mục tiêu 4.336.399

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4 Thu kết dư

5 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang
6 Các khoản ghi thu phản ánh qua NS

7 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

8 Địa phưcmg vay từ nguồn cho vay lại của CP NSNN
II Chỉ nsân sách 13.953.375

1 Chi thuộc nhiệm vụ cùa ngân sách cấp tỉnh 7.619.375

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6.334.000

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 5.717.140 "

- Chi bổ sung có mục tiêu 616.860

3 Chí chuyển nguồn sang năm sau
4 Các khoản ghi chi phản ánh qua NS
III Trả nợ vay

IV Bôi chi NSĐP

B NGÂN SÁCH HUyẺN. TP

I Nsuồn thu ngân sách 10.263.556

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 3.929.556

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.334.000

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 5.717.140

Thu bổ sung có mục tiêu 616.860

3 Thu kết dư

4 rhu chuyển nguồn từ năm truớc chuyển sang
5 rhu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
6 3ác khoản ghi thu phản ánh qua NS
7  ' rhu vay của NN
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STT Nội dung Dự toán năm 2024

8 Tạm ứiu ngân sách

n Chi ngân sách 10.263.556

1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện (xã) 10.263.556

2 Chi chuyển nguồn sang năm sau
3 Các khoản ghi chi phản ánh qua NS

/ í.'
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ỦY BAN
Tirm THAI

Biểu số 48/CK-NSNN

HU NGẨN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
v\ /ị

* (Djfìoàn đã được Hội đông nhân dân qiiyêt định)
Đơn vị: Triệu đồng

s Dự toán năm 2024

T Nội dung Tổng thu Thu

T NSNN NSĐP

TỎNG THU NSNN 19.495.871 17.872.631

I Thu nôi đia 8.608.143 8.254.923

1 Thu từ khu vực DNNN do ữiing ương quản lý 655.000 655.000

Thuế giá frị gia tăng 390.000 390.000

Trong đỏ : VÁT khai thác khí
Thuế thu nhập doanh nghiệp 65.000 65.000

Trong đó : TNDN khai thác khí
Thuế Tài nguyên 200.000 200.000

Trong đỏ : tài nguyên khai thác khí
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phưong quản lý 160.000 160.000

Thuế giá frị gia tăng 134.000 134,000

Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.000 25.000

Thuế Tài nguyên I.ooo 1.000

3 Thu tìr khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 120.000 120.00af
Thuế giá trị gia tăng 20.000 20.0001;
Thuế thu nhập doanh nghiệp 100.000 70.00ạ.
Thuế tài nguyên \

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 2.092.000 2.092.000

Thuế giá trị gia tăng 1.220.500 1.220.500

Thuế thu nhập doanh nghiệp 400.200 400.200

Thuế tiêu thụ đặc biệt 412.050 412.030

Thuế tài nguyên 59.250 59.250

Thuế khác 0

5 Thuế thu nhập cá nhân 300.000 300.000

6 Thuế bảo vệ môi trưÒTig 510.000 306.000

- Thuế BVMT thu từ hàng hỏa sàn xuất, kinh doanh trong nưỏ 30Ố.OOO 306.000

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 204.000

7  . Lệ phí ừước bạ 355.000 355.000

s Thu phí, lệ phí 106.000 67.000

- Phỉ và lệ phi trung ương 39.000

- Phí và ìệ phí tinh 22.954 22.954

- Phỉ và lệ phí huyện 33.410 33.410

- Phỉ vờ ỉệ phỉ xã, phường 10.636 10.636

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 30.000 30.000

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 240.000 240.000

12 Thu tiền sử dụng đất 3.720.000 3.720.000

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14 Thu tìr hoạt động xổ số kiến thiết 90.000 90.000

Thuế giá trị gia tăng 30.000 30.000

Ĩ
"^:Ỉ5

í:#-C■ /<v .Ê K
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s Dự toán năm 2024
T Nội dung Tổng thu Thu

T NSNN NSĐP

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.000 3.000
Thu nhập sau thuế 8.000 8.000

Thuế tiêu thụ đặc biệt 49.000 49.000

Thu khác

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 30.000 16.000
16 Thu khác ngân sách 150.000 54.000
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 10.000 10.000
18 Thu tiền sử dụng khu vực biển 2.000 1.780
19 Thu cổ tức và Lợi nhuận sau thuế 8.000 8.000

20 Thu tiền chuyển nhượng vốn NN và CL vốn SHNN 30.143 30.143

n Thu từ dầu thô
m TỈIU từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.800.000

1 Thuế GTGT thu từ hàng hỏa nhập khẩu 2.320.000

2 Thuế xuất khau 3.500

3 Thuế nhập khẩu 426.500

4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 50.000

5 Thuế bổ sung đổi với hàng hóa nhập khẩu
6 Thu khác

IV Thu viên trơ

'ỉn
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Biểu số 49/CK-NSNNw.:TỈNH THÁTONMÉ?,.^ '•

ềứroẬịỉ^ạ Í^W SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
VÀ G^i Nq^S^Ã HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO cơ CẤU CHI NĂM 2024

—'^^Ị)ự Ịoán đã được Hội đồng nhân dân qì^ểt định)
Đơn vị: Triệu đồng

Bao gồm

STT Nội dung chỉ Ngân sách địa
phương Ngần sách cấp

tỉnh

Ngân sách
huyện, TP

A B 1 2 3

ic TỎNG CHI NSĐP OUẢN LÝ 17.882.931 7.619.375 10.263.556

A Tồng chi NSĐP auảĩi Iv 17.882.931 7.619.375 10.263.556

I Chỉ đầu tư nliát triển 6.772.893 3.761.575 3.011.318

Trong đỏ: 37.9 49,4 29,3

I Chi đầu tưXDCB 4.995.954 2.995.758 2.000.196

2 Vốn xổ số kiến thiết 90.000 90.000

3 Chi SN tài nguyên môi trường 542.424 227.448 314.976

4 Chi các hoạt động kinh tế 1.129.015 522.869 606.146

5 Chi trợ giá 15.500 15.500

11 Chi tiêu đùnp thuòìip xuvên 10.537.503 3.427.466 7.110.037

Tỳ trọng 58,9 45,0 69. s

1 Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ 35.571 35.571

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 4.886.141 1.078.471 3.807.670

III Dư nhònp npnn sách 290.584 148.383 142.201

IV Chi bồ sung auv dư trữ tài chính 1.450 1.450

V Chỉ tră ìãi. chỉ nhí tiền vav cùn chính auvền cấD tỉnh 4.100 4.100

B BÔI THU NSĐP



ỦY BAN

TỈNH THÁI
Biểu số 50/CK-NSNN

ứ toán đã được Hội đổng nhân dân quyết định)
7 ínẸíạý/CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồrĩg

STT Nội dung chi Ngân sách cấp tỉnh

A 1 2

TÒNG CHI NSĐP 13.953.375

A CHI Bỏ SƯNG TỪNS CÁP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁP DƯÓl 6.334.000

B TỎNG CHI NGÂN SÁCH CẮP TỈNH THEO LĨNH vưc ' 7.619.375

Ị Chỉ đầu tư nhát triển 3.761.575

1 Chi đầutưXDCB 2.995.758

2 Chi SN tài nguyên môi trường 227.448

3 Chi các hoạt động kinh tế 522.869

4 Chi trợ giá 15.500

n Chỉ tiêu dùng thưòns xuvên 3.427.466

1 Chi sự nghiệp khoa học và Công nghệ 35.571

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 1.078.471

3 Chi sự nghiệp văn hóa, thồng tin, thể thao, du lịch 121.635

4 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 33.057

5 Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 741.984

6 Chi đảm bào xã hội và chính sách ASXH 600.566

7 Chi quản lý hành chính 531.495

8 Chi An ninh Quốc phòng 220.729

9 Chi thường xuyên khác 30.520

10 Chị thực hiện các chính sách an sinh xã hội, khác 33.438

m Dư Dhòns nsân sách 148.383

ỊV Chi bổ sung auỸ dư trữ tài chính 1.450

V Chi trả lãi. chi nhí tiền vav của chính auvền cấp tỉnh 4.100

VI ChưoTig trình muc tiêu Ouốc eia 276.401

- CTMT quốc gia XD nông thôn mới 191.728

CTMT quốc gia Giảm nghèo bền vững 84.673

c BỔI CHI NSĐP 10.300



ỦY>BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

Biểu số 51/CK-NSNN

ểĩ 1f; e- 'V' •< í". \

iíỆ^jếmấ
Dự TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẢP TỈNH

G Cơ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH vực NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vì: Triêu đônọ

Chi chưons trình MTOG

STT Tên đonvị Tồng sổ

Chì đầu tư
phát triển
(Không kể

chưoìig
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chưoìig
trình

MTQG)

Chi trả
nợ lâỉ do

chính

quyền địa
phưoTig

vay

Chi bỗ
sung quỹ
dự trữ tài

chính

Chi dư

Chương trình
MTQGNTM

ChuoT

MTQGg
hồn

g trình
iăm nghèo

Chi

chuỵễn
nguồn

phòng
ngần sách Tổng số

Chỉ đầu
tư phảt
triền

Chi

thưÒTig
xuyên

Chỉ đầu
tư phát
trỉển

Chi

thường
xuyên

sang

ngân
sách nãm

sau

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12Tốna số 7.619.375 2.995.758 4.193.283 4.100 1.450 14S.3S3 276.401 151.790 39.938 4.667 80.006 0
ỉ Văn phòng UBND tỉnh 34.171 34.171
2 Văn phông Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 18.074 18.074
3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 138.843 138.843
4 Sở Kể hoạch và Đầu tư 10.115 10.115
5 Sở Tư pháp 14.782 14.782 /
6 Sở Công thương 20.822 20.822 /-7 Sở Khoa học và công nghê 43.438 43.438 ~—r-8 - Sở Tải chính •  29.895 29.895 .

9 Sở Xây dựng 7.394 7.394 —a;
10 Sở Giao thông vận tải 52.753 52.753

N

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 403.088 403.088
12 SỞYtể 389.552 389.552
13 Sớ Lao động Thương binh và xã hội 100.738 100.738
14 Sở Văn hóa thể thao và du lịch 117.841 117.841
15 Sờ Tải nguyên vả môi trườne 89.574 89.574
16 Sờ thông tin và truyền thông 37.153 37.153
17 SỞNộỉ vụ 39.808 39.808
18 Thanh tra tỉnh 12.951 12.951

19
Chương trinh phát triển lâm nghiệp bền vững (NSTW)

1.551 1.551

20

Dành nguồn kinh phí tíiực hiện Văn bản sổ 639/BNV-
vp ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ

1.200 1.200

K
\

ì
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V

STT Tên đơnvị Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi thuửng
xuyên

(Không kể
chương
trình

MTQG)

Chi trả
nợ lãỉ đo

chỉnh

quyền địa
phutmg

vay

Chi bổ
sung quỹ
dự trữ tài

chính

Chi dự
phòng

ngân sách

Chí chưoìig trình MTỌG
Chi

chuyển
nguồn
sang

ngân
sách năm

snu

Tổng sổ

ChưoTig trình
MTQGNTM

Chươn

MTQGg
g trình
ảm nghèo

Chỉ đầu
tu' phát
trỉển

Chi

thường
xuyên

Chỉ đầu
tư phát
triển

Chi

thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

21

Chi xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện
nhiệm vụ tại Nghị quyểt Đại hội Đảng bộ tinh lần thứ
XX 12.000 12.000

22

Chi hỗ ữợ khời nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị
quyêt Đại hội Đàng bộ tinh lẩn thứ XX

5.000 5.000

23

Chỉ xây dựng chuơng trình phát triển kinh tể tinh Thải
Bình thực hiện nhiệm vụ tạí nghị quyết Đại hội Đàng bộ
tinh lần thứ XX 5.000 5.000

24 Kp bâo đư&ng sửa chữa tài sản công 20.000 20.000
25 HỖ ữợ DN vừa và nhỏ (NSTW) 900 900

26
Chi phí lựa chọn nhà đẩu tư theo Thông tư số
08/2022AT-BTC 7.000 7.000

27

Kp gặp mặt tiêp xúc các doanh nghiệp trong và ngoài
nước 1.600 1.600

28

Kinh phí tăng Iưomg thuờng xuyên, nâng hạng giáo viên
theo Quyết định của UBND tinh, nâng chuẩn giáo
viên,khác 105.000 105.000

29

Ngân sách Nhà nước hỗ tíợ 50% phần chênh lệch tăng
thêm giữa mức học-phí năm học 2023-2024 với mức học
phí người học đóng cho cơ sở giáo dục, đào tạo công lập
theo quy định tại khoán 1 Điều 2 Nghị quyết số
16/2023/NQ-HĐND ngày 20/9/2023 củaíroND tinh

96.142

-

96.142

•
-

30

Kinh phí miên giảm học phí và hô trợ chi phí học
tập,học bổng và phương liện học tập cho học sình khuyết
tật (Mục tiêu ngân sách ừiuig ương) 81.838 81.838

31

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với ừẻ em mẫu giáo và chúứi
sách đối với giáo viên mầm non (Mục tiêu ngân sách
trung ương) 3.179 3.179

32

KP bồi dưõng GV, CBQL, bồi dưỡng trực tiếp giảo viên
dạy Chương tĩính GDPT nám 2018; o thực hi^ nâng
trình độ chuẩn GV theo NĐ 71/2020/NĐ.CP của Chídi
phủ; ĐA dạy và học ngoại ngữ theo QĐ 2080/QĐ-TTg
của Thù tướng Chính phủ vả khác 48.150 48.150

33

Kinh phỉ ứiực hiện các chương ttình, đê án giáo dục theo
Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ,
khác 58.190 58.190

\iỉ£
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STT Tên đơnvị Tổng sổ

Chi đầu tu*
phát triển
(Không kể

chưoiig
trinh

MTQG)

Chi thưcmg
xuyên

(Không kể
chương
trinh

MTQG)

Chỉ trả

nợ lãi do
chỉnh

quyền địa
phương

vay

Chi bồ
sung quỹ
dự trữ tài

chỉnh

Chi dự
phòng

ngân sách

Chi chương trình MTỌG
Chi

chuyễn
nguồn
sang

ngân
sách nnm

sau

Tổng sổ

ChiroTig trình
MTQGNTM

ChưoTi

MTQGg
hền

g trình
ãm nghèo

Chỉ đầu
tu* phát
triển

Chi

thường
xuyên

Chi đầu
tư phát
triền

Chi

thưòìig
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

34

KP thực hiện Nghị quyết I2/2022/NQ-HĐND của
HĐND tinh về cơ chế, chỉnh sách đổi vói cản bộ quản
lý, giảo viên, học sinh trường THPT Chuyên 4.160 4.160
KP đào tạo cán bộ hội nhập kinh tế 10.000 10.000

36

1 u% tiẽt kiệm dê Ihực hiện CCTL và KP thực hiện
nhiệm vụ phảt sinh năm 2024 79.326 79.326

37

K? thực hiện NQ sô 15/2023/NQ-HĐND hô trợ lưu học
sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào 1.030 1.030

38

Giành nguôn kinh phí đặt hàng giao nhiệm vụ và đào tạo
giảo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP cùa Chính
phủ 26.906 26.906

39
Dành nguồn kinii phí khen thuởng cho VĐV, HLV, diễn
viên nehê s9 đoat eíải: chế đô thói làm VĐV 9.000 9.000

40 Đài phát thanh và truyền hình 33.058 33.058
41 Tniômg Đại học Thải Bình 29.323 29.323
42 Tnràmg Chính trị 11.730 11.730

43

Danh nguồn kinh phí bồi dưõng cán bộ lãnh đạo quản lý
câp cơ sờ của trường Chinh trị tinh theo kế hoạch của
Tinhủv 1.200 1.20'0

45 Tniờng Cao dẳng VHNT 8.431 8.431
46 Trường Cao dẳng sư phạm 42.547 42.547
47 Tniờng Cao đàng nghề 7.464 7.464
48 Liên minh HTX 3.942 3.942
49 Chính sảch hỗ trợ thu hút tài năng theo quy định của tiiứi 1.000 1.000
Í)U Đào tạo khác 26.054 26.054
51 Đào tạo lại CBCC 5.000 5.000
52 Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp 6.374 6.374
53 Tinh ủy 193.749 193.749
54 ủy ban mặt trận tổ quốc 9.901 9.901
55 Tỉnh đoàn 10.300 10.300
i6 Hội lỉên hiệp phụ nữ 5.784 5.784
57 Hội Nông dân 5.029 5.029
iiỉ Hội cựu chiến bỉnh 3.293 3.293
59 Liên hiệp cảc hội khoa học KT 3.454 3.454

's

Page3



STT Tên đơn vị Tổng số

Chì đầu tư
phát triền
(Không kễ

chưong
trình

MTQG)

Chi thưòììg
xuyên

(Không kể
chương
trình

MTQG)

Chi tră

nợ lãi do
chỉnh

quyền địa
phương

vay

Chỉ bổ
sung quỹ
đự trữ tài

chính

Chi dự
phòng

ngân sách

Chi chương trình MTỌG
Chi

chuyển
nguồn
sang

ngân
sách năm

sau

Tổng số

Chương trình
MTQGNTM

ChuoTi
MTQGg

hền

g trình
ảm nghèo

Chỉ đầu
tu-phát
triễn

Chi

thường
xuyên

Chi đầu
tư phát
triền

Chi

thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
60 Hội Văn học nghệ thuật 2.107 2.107
61 Hội nhà báo 1.354 1.354
62 Hội Luật gia 1.153 1.153
63 Hội chữa thập đỏ 4.329 4.329
64 Hội ngưèâ mù 1.784 1.784
65 Hội Đông y 913 913
66 Hội bảo trợ người khuyết tậl và bảo vệ quyền trè cm 1.119 1.119
67 Liên hiệp các tố chức hừu nghị 627 627
68 Hội làm vườn 970 970
69 Ban an toàn giao thông 1.745 1.745
70 BíIYT cho trẻ em dưới 6 tuổi 176.341 176.341
71 BHYT cho người nghèo 19.033 19.033
72 BHYT cho hộ cận nghèo và đối tượng khảc 25.021 25.021

73 BHYT cho HSSV 97.380 97.380

74
Hỗ trợ cho đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện theo
NĐ 134 38.665 38.665

7r

KP cho đối tượng bảo trợ XH theo NĐ 20/202I/NĐ-CP
của Chính phù "  245.087 245.087 -

76 Quỹ khám chừa bệnh cho người nghèo 1.000 1.000

77 Kp Mua BHYT đổi tượng BTXH theo NĐ20/NĐ-CP
33.811 33.811

78

BHYT cho đổi tưọng cựu chiến binh, thanh niên xung
phong, đối tưọTig tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc
và đối tươne khác theo auv đinh của PL 13.116 13.116

79 KP quà tặng các đồi tượng chính sách 83.387 83.387

80
Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, bộ chính sách XH
theo OĐ số 28/OĐ-TTe của Thủ tưème CP 23.125 23.125

81
Hưu xã trợ cấp thôi việc, ma táng phỉ thanh niên xung
phone. đảnc viên 50 năm tuổi đảne 21.462 21.462

82

Hỗ trợ hộ nghèo vè nhà ở; chể độ mai tảng phí đổi tượng
cựu chỉển binh, hoạt động khảng chiến và an sinh xa hội
khác 28.570 28.570

83
KP chế độ CB không chuyên ứách xã, thôn, tổ đân phổ

39.500 39.500
84 Công an tinh 54.874 54.874
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STT Tên đơnvị Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chưoìig
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chirong
trình

MTQG)

Chỉ trâ
nợ lãi do

chính
quyền địa
phưoìig

vay

Chỉ bổ
sung quỹ
dự trữ tài

chỉnh

Chi dự
phòng

ngân sách

Chi chưona; trình MTOG
Chi

chuyển
nguồn
sang

ngân
sách năm

sau

Tồng số

Chương trình
MTQGNTM

ChuoTi

MTQGg
g trình
ăm nghèo

Chi đầu
tu- phát
triền

Chi
thường
xuycn

Chi đầu
tư phát
triển

Chi

thuửng
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12
Công an tinh ( KP đào tạo) 5.500 5.500

85 KP thực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và pháp lênh 16/201 ly 3.000 3.000

86

KP phụ câp đội tniởng đội phod đội dân phòng theo NQ
số 18/2022/NQ-HĐNr) ,  21.800 21.800

87 Bộ chỉ huy quân sự 60.163 60.163
Bộ chỉ huy quân sự ( KP đào tạo) 12.500 12.500

88 Biên phòng 18.487 18.487
89 Hỗ trợ Họp tác xã, tổ hợp tác 600 600
90 Câu lạc bộ Lê Quý Đôn 600 600
91 Hội cựu thanh niên XP 870 870
92 Hội nan nhân DIOXIN 838 838
93 Ban đại diện hội người cao tuổi tính 1.195 1.195
94 Hội khuyến học (có BCĐ xa hội học tập) 1.503 1.503
95 ĐCĐ thi hành án dân sự 350 350
96 HT Viện kỉểm sát nhân dân tỉnh 250 250
97 Tòa án nhân dân tinh 350 350
98 Hô trợ BCĐ 389/ĐP của tinh (Cục quàn lý thị trưòng) 304 304

99 Làng frẻ sos 3.750 •

3.750

100 KP triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội
2.000 2.000

lUI Hỗ ừợ hội khảc 7.501 7.501
102 Kinh phí HTBV đất ữồng lúa, khác 20.000 20.000
103 Tuyên Unyền phổ biến gỉẳo dục pháp luật 1.200 1.200
1Ơ4 Kp Giám sát đầu tư 670 670

105

Kp khuyến khích đẩu tư và iru đãi DN theo cơ chể của
tinh, hỗ ừợphát ừiển chăn nuôi 45.782 45.782

1U6 Chi quản lý HC khác... 16.134 16.134
107 KP hỗ trợ di dỏri trụ sở cơ quan nhà nước 2.500 2.500

108

KP cấp lạl từ nguồn thu hồi nộp NSNN qua công tảc
thanh ữa

2.000 2.000

109

Kính phí mua xe ô tô (thực hiện theo quyết đinli của ủy
ban nhân dân tỉnh)

10.000 10.000

110 Chi khảc Naân sách 17.033 17.033
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Chi chươns trình MTỌG

STT Tên đơnvị Tổng sổ

Chi đầu tir
phát triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kễ
chương
trình

MTQG)

Chi trả
nự lãi do

chính

quyền địa
phinmg

vay

Chi bể
Chi dư

Chương trình
MTQG NTM

Chươr
MTQGg

hon

g trình
ảm nghẻo

Chi

chuyển
nguồn

dự trữ tài
chính

phòng
ngân sách Tổng số Chi đầu

tư phát
trỉển

Chi

thường
xuyên

Chi đầu
tư phát
tricn

Chi

thưởng
xuyên

sang

ngẫn
sách năm

sau

A B 1 2 3 4 5 6 s 9 10 11 12
lỉỉ Thực hiện chính sách tích tu ruộng đất 25.950 25.950

112 Chi quy hoạch kiểm kê đất đai 116.000 116.000

113

Kinh phí phục vụ công tảc tư vân, xác định giá dât cho
các huyện, thảnh phố theo Quyết định 897/QE)-ƯBND
của ƯBND tinh (*) 5.000 5.000

114

Quỹ hô trợ nông đân theo QĐ sô 516/QĐ- l I g của Thù
tưởng chính phủ 2.000 2.000

115 Quà cho cảc tân binh nhập ngtí, bộ đội xuất ngũ 15.630 15.630

116
Kinh phí diễn tập phòng thủ tỉnh đân sự ủng phó siêu
bão và tìm kiếm cứu nan 12.000 12.000

117
Mục tiêu trang phục dân quân tự vệ

22.585 22.585

118
Mục tiêu phòng chống Ma túy, PC tội phạm (Mục tiêu
NSTW. NSĐP) 6.500 6.500

119 KP trích lập quỹ phông chống tội phạm cấp tỉnh 1.000 1.000
120 Mục tiêu trang phục công an xà 4.690 4.690

121
Mục tiêu chi Trật tự an toàn giao thông ( Mục tiêu
NSTWÌ (*) 4.987 4.987

h
iỉ

122
Muc tiêu KP quàn lý, bảo tri đưòng bộ ( MT NSTW)

48.189 48.189
• V

123 Kinh phí địch vụ công ích thủy lọi 140.669 140.669
124 Chi trợ giá 15.500 15.500
125 Chi quy hoạch 5.000 5.000
126 ủy thác NHCS xã hội 15.000 15.000
127 Kinh phí bỗ sung quỹ dự trừ tài chỉnh 1.450 1.450
128 Dự phòng ngân sách tính 148.383 148.383

129 Chi trả lãi, chi phf tiền vay của chính quyền cắp tỉnh
4.100 4.100

130 Chi thực hiện các chinh sách AXSXH, khác 33.438 33.438
131 Chi chương trinh MTQG 276.401 276.401 151.790 39.938 4.667 80.006
132 Chi đâu tư XD cơ bản 2.995.758 2.995.758
133 Kinh phí bổ sung quỹ dự trữ tài chính
134 Dự phòng ngân sảch tính
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ỈÙY BAN.NHÂN DẲN
rỉI^H THÁI BÌNH

STT Tên đ(mvi

Biểu số 53/CK-NSNN

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CÁP TỈNH
CHO TỪNG CO QUAN, Tỏ CHỨC THEO LĨNH vực NĂM 2024

(Dự toản đã được Hội đồng nhân dân quyểt định)

Tồng sổ
Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi

khoa
bọc và
công
nghệ

Chi quếc
phòng

Chi an

ninh và

trật tỊT
an toàn

xã hội

Chi y tế,
đân số và
gia đình

Chi văn

hóa

thông
tin

Clii

phát
thanh,
truyền
hình,
thông
tấn

Chi thể
dục thễ

thao

Chi bào
vệ môi
tnrcmg

Chì cảc

hoạt động
kinh tế

Trong đỏ

Cbi giao
thông

Cbi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
tbủy lợi,
tbúy săn

Đơn vị: Triệu đồm

Chi hoạt
động cùa
cơ quan

quăn lý
nhà nước,

đăng,
đoàn thể

Chi bão
đăm xã

hội

Chĩ

thường
xuyên
khảc

B

Vãn phòng UBNDtính
Tỏng sổ

Van phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tinh
Sở Nông nghiệp và Phát trien nông ứiôn
Sở Kế hoạch và Đẩu tu
Sờ Tư pháp
Sở Công thương
Sở Khoa học và công nghệ
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Gỉao thông vận tải
Sử Giáo dục và Đảo tạo
SỜYtể
Sở Lao động lầưong binh vả xã hội
Sở Văn hóa the thao và du ]ich
Sờ Tài nguyên và mõi tmòng
Sờ thông tin và truyen thông
Sò Nội vụ
Thanh tra tính

4J47.216
8 10

1.078.470
11 12

35.571 128.865
13

91.864 741.984
14 15 16

57.711 33.057
34.171

63.924 59.448 670.870 86.689 260.220 533.995 600.566 250.891

18.074
3.464 30.707

138.843 4.731
18.074

10.115
96.000 96.000 38.112

14.782
10.115

20.822
5.242 9.540

43.438 35.571
11.483 9.339

29.895 1.430
7.867

7.394
6.438 16.027 6.000

.ịM

52.753
7.394

403.088 393.667
38.500 38.500 14.253

389.552
9.422

376.282
100.738 10.134

13.269 ìĩ.

117.841
12.226 78.378

89.574
54.051 54.924 8.86Ỗ

37.153 200
59.448 20.000 10.126

39.808 330
29.975 6.978

1

12.951
2.377 37.101

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vũng (NSTW)
12.951

1.551

Dành nguồn kinh phí thực hiện Văn bản sổ 639/BNV-
VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội vụ

1.551 1.551

1.200

Chi xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện
nhiệm vụ tại Nghị quyét Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XX

1.200

12.000 12.000
Chi hỗ ttợ khởi nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tình lần thứ XX

5.000

Chi xây dựng chương trình phát triển kiiih tế tinh Thái
Bình thưc hiện nhỉệm.vụ tại nghị qiiyểt Rgi hội
tỉnh lần thứ XX

5.000

5.000
Page 1
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STT

t *

Tên dơnvị Tổng sỗ

Chi giáo
dục-đảo
tạo và dạy

nghề

Chi

khoa

học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an

ninh vả

trật tự
an toàn

xã hội

Chi y tế,
dân sổ và
gia dinh

Chi vẫn

hóa
thông

tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thõng

tán

Chi thể
đục thể

thao

Chi bẫo
vệ môi
trường

Chi các

hoạt động
kính tế

Tronc đó
Chỉ hoạt
động của
Cff quan

quăn lý
nhà nưởc,

đảng,
doàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi
thưốìig
xuyên
khác

Chi giao
thông

Chi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
thủy lọi,
thủy săn

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24 Kp bảo đưõng sửa chữa tài sản công
20.000 20.000

25 Hỗ trợ DN vừa và nliỏ (NSTW)
900 900

26

Chi phí ỉựa chọn nhà đẩu tư theo Thông tư số
08/2022/TT-BTC 7.000 7.000

27

Kp gặp mặt tiêp xúc các đoanh nghiệp trong và ngoài
nước 1.600 1.600

28

Kinh phí tăng lương thường xuyên, nâng hạng giáo viên
theo Quyét định cùa UBND tỉnh, nâng chuẩn giáo
víên,khảc 105.000 105.000

29

Ngân sảch Nhà nưởc hỗ trợ 50% phần chênh lệch tăng
ứiêm giữa mức học phí năm học 2023-2024 với múc
học phí ngưcri học đóng cho cơ sở giáo dục, đào tạo
công lập tíỉeo quy định tại khoản I Điều 2 Nghị quyết
sổ 16/2023/NQ-HĐND ngày 20/9/2023 cùa HĐND
tỉnh 96.142 96.142

30

Kinh phí miễn giăm học phí và hỗ trợ chi phí học
tập,học bổng và phương tiện học tập cho học sinh
khuyết tật (Mục tiêu ngân sảch trung ương) 81.838 81.838

31

HỒ trợ kinh phí ăn ừưa đổi véd trẻ em mẫu gỉáo và*
chính sảch đổi với giáo viên mầm non (Mục tiêu ngân
sách trun^ ương) 3.179 3.179

-

-

32

KP bồi dưỡng GV, CBQL, bồi dưỡng trực tiếp giáo
viên dạy Chương trình GDPT năm 2018; KP thực hiện
nâng ưinh độ chuẩn GV theo NĐ 71/2020/NĐ-CP cua
Chính phủ; ĐA đạy và học ngoại ngữ theo QĐ
2080/ỌĐ-TTg của Thủ tưỏng Chính phủ và khảc 48.150 48.150

33

Kinh phi thực hiện củc chương trinh, đẽ án giáo dục
theo Nghị quyểt 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Clúnh
phù, khác 58.190 58.190

34

KP thực hiện Nghị quyểt 12/2022/NQ-HĐND của
HĐND tình về cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản
lý, giáo viên, học sinh tnrờng THPT Chuyên 4.160 4.160

35 Kp đào tao cán bộ hội nhâp kinh tể 10.000 10.000

36
10%-tiét kiệm-để thựchiện CCTl7và-KP thựciiiệiĩ

nhiệm vụ phát sinh năm 2024 79.326 79.326
-  -- —



STT Tên đvnvỊ

B

KP thực hiện NQ số 15/2023/NQ-HĐND hồ trợ lưu học
sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân
Lào

Giành nguồn kinh phí đặt hàng giao nhiệm vụ và đào
tạo giáo viên theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của
Chính phủ

Dành nguồn kinh phí khen thưởng cho VĐV, HLV
diễn viỗn nghệ sỹ đoạt giải; chể độ thôi lảm VĐV

Tồng số

1.030

26.906

9.000

Chi giáo
dục-đào
tạo và dạy

nghề

1.030

26.906

Chi

khoa
học vả
công
nghệ

Clii quốc
phòng

Chi an
ninh vả
trật tự
an toàn

xã hội

Chi y tể,
dân số và
gia đinh

Chi văn
hóa

thông
tin

Chi

phát
thanh,
truyền
bình,
thông

tấn

8

Chi thể
dục thể

thao

9.000

Chi bảo

vệ môi
tru^g

10

Chì cảc
hoạt động

kinh tế

11

Trong đó

Chỉ giao
thông

12

Chi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
thủy lọi,
thũy săn

13

Chi hoạt
động của
Ctf quan
quăn lỷ

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

14

Chi băo
đăm xã

hội

15

Chi
thường
xuyên
khác

16

Đài phát thanh và tniyen hình 33.058
Trưòng Đại học Thái Bình 29.323

33.058

Tnròng Chính ưị
29.323

11.730 11.730

Dành nguồn kỉnh phí bồi đưõTig cán bộ lãnh dạo quản
lý cấp cơ sở của trưởng Chinh trị tính theo kể hoạch
của Tinh ủy
Truông Cao dẳng Y te

1.200 1.200

Tnròng Cao dáng VHOT
Trưòng Cao dẳng sư phgm

8.431 8.431

Truông Cao đắng nghê
42.547 42.547

Liên minh HTX
7.464 7.464

Chinh sách hỗ ựợ thu hút tài năng theo quy định của tỉnl
Đà

3.942 400

o tạo khác
1.000 1.000

Đào tạo lại CBCC
26.054 26.054

Ban quản lý các khũĩanh tế và khu cồng nghiẹ^
Tỉ

5.000 5.000
6.374

nh ủy
ủy ban mặt trận to quoc

193.749 1.560

TỈDh đoàn
9.901

Hội liên hiệp phụ nữ
10.300 500 3.660

Hội Nông dân
5.784

Hội cựu chiến binh
5.029

Liên hiệp các hội khoa học KT
3.293

Hội Van học nghệ thuật
3.454

Hội nhà bảo
2.107

Hội Luật gía
1.354

Hội chữa thập dò
1.153

Hội người mù
4.329

Hội Đông y
1.784

Hội bảo trợ nguèd khuyết tật và báo vệ quycn trè em
Liên hiêp các tổ chức hữii tìphi

913

1.119

Hội làm vuờn
_622

Ban an toản giao thông
970

1.745
-Page-3

750

1.

3.542

5.624
110.297 81.892

9.901
6.140
5.784

5.029
3.293
3.454
2.107
1.354
1.153
4.329
1.784

913
1.119

_627
970

1.745

i



STT Tên đơnvị

B
BHYT cho trẻ em dưới 6 tuôi
BHYT cho nguờl nghèo
BHYT cho hộ cận nghèo và doi tượng khăc
BHYT cho HSSV

Hỗ trợ cho đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện theo
NĐ 134

KP cho đối tượng bảo trợXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP
của Chỉnh phủ
Quỹ khám chữa bệnh cho nguời nghèo

Kp Mua BHYT đổi tượng BTXH theo NĐ20/NĐ-CP

Tỗng sổ

1

176.341
19.033
25.021
97.380

38.665

245.087
1.000

BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung
phong, đối tưọng tham gia kháng chiến, bào vệ tổ quốc
và đổi tượng khảc theo quy định của PL

KP quà tặng các đổi tượng chính sách
Chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách XH
theo QĐ số 28/QD-TTg của Thủ tuòng CP

Hưu xã ừợ cấp thôi việc, ma táng phí thanh niên xung
phong, đảng viên 50 năm tuổi đảng

HỖ trợ hộ nghèo về nhà ờ; chể độ maỉ táng phí đôi
tượng cựu chiến binh, hoạt động kháng chiến và an sinh
xg hội khác

KP chế độ CB không chuyên trách xã, thôn, tổ dân phố
Cõng an tỉnh
KP ứiực hiện NĐ 36/2009/NĐ-CP và pháp lệnh
16/20Ì1/UBTVQH12
KP phụ cẩp đội tniởng dội phod đội dân phòng theo
NQ sổ 18/2022/NQ-HĐNP
Bộ chí huy quân sự
Biên phòng
Hỗ trợ Hợp tác xã, to hợp tác
Câu lạc bộ Lê Quý Đôn

Hội cựu thanh niên XP

Hội nan nhân DIOXIN

33.811

13.116

83.387

23.125

21.462

28.570

39.500
60.374

3.000

21.800
72.663
18.487

600

600

.870

838

Chi giáo
dục - đăo
tạo vả dạy

nghề

5.500

12.500

600

Chi

khoa
học và
công
nghệ

Chi quổc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự
an toàn

xã hội

60.163
18.487

54.874

3.000

21.800

Chi y tế,
dân sổ và
gia đình

176.341
19.033
25.021

97.380

1.000

33.811

13.116

Page-4-

Chi văn
hóa

thông
tin

Chỉ

phảt
thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

8

Chi thể
dục thể

thao

Chỉ bão

vệ môi
trưòTig

10

Chi các
hoạt động

kinh tế

11

Trong đó

Chi giao
thông

12

Chi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
thủy lọi,
thủy săn

13

Chi hoạt
động của
Cff quan
quăn lý

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

14

Chí băo

đăm xã

hội

15

38.665

245.087

39.500

600

870

838

83.387

Chi
tbirờng
xuyên
khác

16

23.125

21.462

28.570

N

%



STT

93

94

95

_96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Tên đornvi

B

Đan đại diện hội ngườỉ cao tuổi tỉnh

Hội khuyển học (có BCĐ xâ hội học tập)

BCĐ thỉ hành án dân sự

HT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tòa ản nhân dân tính

Hỗ trợ ĐCĐ 389/ĐP của tỉnh (Cục quản lý thj trường)

Làng trè sos

KP ừiển khai hoạt động giám sát vả phản biện xã hội

Hỗ ừợ hội khác

Kỉnh phí HTBV đất trồng lúa, khác

Tuyên ừuyền phổ biến giáo dục pháp luật
Kp Gỉăm sát đầu tu

Kp khuyển khích đầu tư và ưu đãi DN theo cơ chể của
tỉnh, hỗ ự-ợ phát triền chân nuôi
Chi quản lý HC khác...

KP hỗ ữợ di dời tiy sở cơ quan nhả nưức
KP cấp lại từ nguồn ữ»u hồi nộp NSNN qua công tảc
thanh tra

Kính phí mua xe ô tô (thực hiện theo quyết định cùa
ủy ban nhân dân tỉnh)
Chỉ khác Ngân sách
Thực hiện clựnh sách ựch tụ ruộng đat
Chi quy hoạch kiềm kê dắt dai

Tỗng sổ

1.195

1.503

350

250

350

304
3.750

2.000

7.501

20.000

1.200

670

45.782
16.134

2.500

2.000

10.000
17.033
25.950

116.000

Chỉ giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

250

Chi

khoa
học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chì an
ninh và

trật tự
an toàn

xã hội

Chi y tế,
dân sổ và
gia đỉnh

Chi vãn

hóa

thông
tiD

Chi

phát
thanh,
truyền
hình,
thông
tắn

8

Chi thể
dục thề

thao

Chi bão
vệ mỗi
trường

10

Chi các
hoạt động

kinh tế

11

20.000

45.782

25.950
116.000

Trong đó

Chi giao
thông

12

Chi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
thủy lọi,
thủy săn

13

20.000

Chi hont
động cùa
cơ quan
quãn lý

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

14

1.195

1.253

350

250

350

304
3.750

2.000

7.501

1.200
670

16.134

2.500

2.000

10.000

Chỉ bẫo
đảm xã

hội

15

113
114

Kinh phí phục vụ công tảc tư vấn, xác định giả đẩt cho
các huyện, thảnh phổ theo Quyểt định 897/QĐ-UBND
củaUBNDựnhr*)

-115-
Quỹ hỗ trợ nông dần theo QĐ so 5 lé/QĐ-TTg của Thủ

5.000
2.000

116
Quà'cho'eâĩrtâirbỉnh'nhậD ngu. bộ"độỉ xũánìgữ'
Kỉ

n5:530
nh phi dỉễn tập phòng thủ tĩnh dân sự ủng phó siêu 12.000

5.000
2.000

[57630
2.000

Ỉ2.000
PageS



STT Tên đơnvị Tỗng số
Chi giáo
đục-dào
tạo và dạy

nghề

Chi

khoa

học và
công
nghệ

Chi quổc
phòng

Chi an
ninh và
trật tự
an toàn

xã hội

Chi y tế,
đâa số và
gia đình

Chi vãn

hóa

thông
tin

ctiỉ
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tẩn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bão
vệ môi
trưcmg

Clii các
hoạt động

kính tế

Trong dó
Chi lioạt
dộng của
Cff quan
quãn iỷ

nhà nước,
đẵng, ^

đoản thể

Chi bão

đàm xã

hội

Chi

thưòìig
xuyên
khảc

Chi giao
thông

Chi nông
nghiệp,

lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thùy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lỗ
IIV Mực tiêu trane ohuc dân quân tự vệ 22.585 22.585
118 Mục tiêu phòne chốne Ma túv. PC tội oham ÍMuc tiêu 6.500 6.500
Iiy KP trích lập quỲ phòng chốne tội pham cấp tinh 1.000 1.000
liU Muc tiêu trane Dhuc cône an xã 4.690 4.690
121 Mục tiêu chi Trật tự an toàn giao íhônp; ( Mụn f?Rii 4.987 4.987
122 Muc tiêu KP auản Iv. bảo tri đirímp; hft í MT NSTW) 48.189 48.189 48.189
12J Kinh phí dich vu công ích thủv lựi 140.669 140.669 140.669
124 Chỉ trợ giá 15.500 15.500
125 Chỉ quv hoach 5.000 5.000
126 ừv thảcNHCS xã hôi 15.000 15.000
127 Kinh Dhỉ bổ sung guỲ dự ừữ tài chỉnh 1.450 1.450
ua Dư phòng ngân sách tỉnh 148.383 148.383
129 Chi trả lãi, chi phí tiến vav cùa chính quyển cẩp tỉnh 4.100 4.100
uo Chi thưc hiên các chính sách AXSXR khác 33.438 33.438

Page 6



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-^Ị
-> •: 'í' Biểu sổ 55/CK-NSNN

J, SÓ BỐ SUNG VÀ Dự TOÁN CHI CÂN ĐÓI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024
ỢDự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT Huyện, thành phố
Tổng sổ thu
NSNN trẽn

địa bàn

Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp

Sổ bổ sung cân
đổi từ ngân

sách cấp tỉnh

sé bỗ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền ỉương

Đơn vị tính: 7

Thu chuyển
nguồn từ

nẫm trưửc

chuyển
sang

riệu đông

Tổng chi cân
đối ngân sách
huyện, thành

phố
Tổng số

Chia ra

Thu ngân sách
huyện hưỗns

100%

Thu ngân sách
huyện hưởng từ
các khoản thu

phân chia
A B 2 3 4 5 6 7 8

1 Hưng Hà 627.100 324.145 238.295 85.850 1.046.933 1.371.078

2 Đônfí Hưng 701.600 461.400 299.300 162.100 817.186 1.278.586

3 Quỳnh Phụ 745.560 504.050 351.300 152.750 862.732 1.366 782

4 Thái Thụy 733.450 503.411 356.861 146.550 931.249 1 434 660

5 Tiền Hải 1.266.950 841.550 690.300 151.250 803.104 1.644.654

6 Kiến Xương 247.540 170.500 106.300 64.200 948.368 1 118 868

7 Vũ Thư 296.950 213.840 152.740 ■  61.100 816.958 1.030.798
8 TTiành Phố 2.446.950 910.660 618.900 291.760 98.815 1.077.870

9

Kinh phí thực hiện chuyển đồi sổ CSGD
cấp huyện, hỗ frợ mua sắm phần mềm
phục vụ dạy học, quàn lý nhà tniÒTig 8.655 8.655

10
Ngân sách thành phổ bổ sung cho ngân
sách xã, phường 68.395

Tầng cộng 7.066.100 3.929.556 2.813.996 1.115.560 6.402.395 0 0 10.331.951



ỦY BAN NHÂN ỊỊ^'
TỈNH THÁI BÌmIị^ A

—— F .

Biểu số 56/CK-NSNN

V  V;t ầ 3) -rt
V"'

Dự TỌẲ;)ỉ'BỒ^^toG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT Huyện, thành phố Ẵ  Ắỉong so

Bổ sung vổn
đầu tư để thực

hiện các
chưong trình

mục tỉêu,
nhiệm vụ

Bỗ sung vổn sự
nghiệp để thực

hiện các chế
độ, chính sách,

nhiệm vụ

Bẳ sung thực
hiện các

chương trình
muc tiêu quốc

gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

1 Hưng Hà 76.320 22.074 54.246

2 Đông Hưng 76.167 22.078 54.089

3 Quỳnh Phụ 73.210 22.122 51.088

4 Thái Thụy 81.097 24.348 56.749

5 Tiền Hải 66.827 21.057 45.770

6 Kiến Xưcíng 69.877 20.291 49.586

7 Vũ Thư 65.892 19.815 46.077

8 Thành Phố 98.815 12.411 86.404

9

Kinh phí thực hiện chuyển
đồi số CSGD cấp huyện,
hỗ trợ mua sắm phần mềm
phục vụ dạy học, quản lý
nhà ừưòfng

8.655 8.655

Tổng cộng 616.860 164.196 452.664



ỦỴBANNH
TỈNH THẢI B Biểu số 57/CK-NSNN

,  ■«. -/■«> ■iỊ

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYÊN NĂM 2024
,v ,-#= .-í. rr': , ' .. ỉ.^. ..(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

s

T

T
Tên đoTi vị Tồng sổ

Tron g đó Chương trình mục tiêu quổc gia nông thôn mói
TJơn vị: inẹu aong

Cliưong trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Đâu tư

phát triển
Kinh

phí sự
nghiệp Tổng

í
so

Đầu tư phát triển Kỉnh phí sự nghiệp

Tổng
í

sô

Đầu tu'phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Vốn
trong
nưó'c

Vôn

ngoài
nu-óx

Tong so

Vôn

trong
nưó'c

Vốn
ngoài
nu'ó'c

Tồng
í

sô

Vôn

trong
nưóc

Vôn

ngoài
nưóc

Tổng
í

so

Vốn
trong
nưóc

Vốn
ngoài
nu'ó'c

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 ll-lỉ-fl5 i2>13+14 13 14 15-J6+17 16 17

TỔNG SÓ 276.401 156.457 119.944 191.728 151.790 151.790 39.938 39.938 84.673 4.667 4.667 80.006 80.006
ỉ Ngân sách cẩp tỉnh 16.215 16.215 11.188 11.188 11.188 5.027 5.027 5.027

Tr.đó: chi trả nợ vay NHPT
thực hiện chương trình kiên
cổ hỏa kênh mương

II Ngân sách huyện 103.729 103.729 28.750 28.750 28.750 74.979 74.979 74.979
1 Hưng Hà 14.263 14.263 4.100 4.100 4.100 10.163 10.163 10.163
2 Đông Hưng 14.548 14.548 4.100 4.100 4.100 10.448 10.448 10.448
3 Quỳnh Phụ 14.840

•

14.840 4.100
•

4.100 4.100 10.740
•

10.740 10.740
4

5

Thái Thụy 14.161 14.161 4.100 4.100 4.100 10.061 10.061 10.061
Tiền Hải 13.333 13.333 4.100 4.100 4.100 9.233 9.233 9.233

6 Kiến Xương 13.671 13.671 4.100 4.100 4.100 9.571 9.571 9.571
7 Vũ Thư 13.175 13.175 4.100 4.100 4.100 9.075 9.075 9.075
8 niành Phố 5.738 5.738 50 50 50 5.688 5.688 5.688
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